
TÊN HỌC PHẦN: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

KHOA QUẢN LÝ HỌC PHẦN: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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1 2033221597 Võ Thành Long Huy 13DHBM01 8.22 6.50 8.50 10.00 8.30 ĐẠT 9.00

2 2033225898 Trương Anh Vũ 13DHBM01 7.78 10.00 10.00 9.00 9.20 ĐẠT 9.00

3 2033221134 Trần Minh Hải 13DHBM01 8.89 10.00 9.00 8.50 9.10 ĐẠT 8.75

4 2033223589 Nguyễn Tấn Phát 13DHBM01 10.00 10.00 7.50 10.00 9.40 ĐẠT 9.50

5 2033225193 Trần Thị Minh Thư 13DHBM01 10.00 10.00 7.50 9.00 9.10 ĐẠT 9.00

6 2033220447 Nguyễn Xuân Cường 13DHBM02 7.78 10.00 8.75 7.00 8.40 ĐẠT 7.75

7 2033222640 Lê Thái Minh 13DHBM02 10.00 10.00 8.75 8.96 9.40 ĐẠT 9.25

8 2033223561 Bùi Nguyễn Yến Oanh 13DHBM02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

9 2033223665 Nguyễn Tấn  Phong 13DHBM02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

10 2033221598 Lương Công Huy 13DHBM02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

11 2033220622 Nguyễn Trần Dinh 13DHBM02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

12 2033222096 Đinh Vũ Anh Khoa 13DHBM02 10.00 10.00 6.50 9.50 9.00 ĐẠT 9.00

13 2033224939 Phạm Phúc Thịnh 13DHBM03 10.00 10.00 8.75 8.96 9.40 ĐẠT 9.25
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14 2033223268 Võ Đình Nhật 13DHBM03 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ĐẠT 10.00

15 2033222006 Chu Thái Khang 13DHBM03 6.89 4.50 4.25 9.58 6.30 ĐẠT 7.50

16 2033220575 Trần Thành Danh 13DHBM03 7.78 10.00 10.00 9.50 9.30 ĐẠT 9.20

17 2033224203 Ngô Quốc Tài 13DHBM03 7.78 10.00 9.00 8.00 8.70 ĐẠT 8.30

18 2033220956 Mai Thái Đăng 13DHBM03 6.67 5.50 6.50 10.00 7.20 ĐẠT 8.15

19 2033221951 Lê Hồng  Kỳ 13DHBM03 10.00 6.00 9.50 9.00 8.60 ĐẠT 9.00

20 2033221472 Mai Ngọc Hoàn 13DHBM03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

21 2033224629 Nguyễn Nhật Tường 13DHBM03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

22 2033221009 Huỳnh Quỳnh Đức 13DHBM03 9.11 9.00 9.00 9.17 9.10 ĐẠT 9.00

23 2033220712 Trần Dương Tuấn Duy 13DHBM03 7.78 5.00 10.00 9.17 8.00 ĐẠT 8.50

24 2033223917 Lê Hồ Minh Quang 13DHBM03 7.78 5.00 10.00 9.17 8.00 ĐẠT 8.50

25 2033225334 Huỳnh Mảnh Trạch 13DHBM03 7.78 5.00 10.00 9.17 8.00 ĐẠT 8.50

26 2033225834 Nguyễn Phi Hùng Vĩ 13DHBM03 7.78 5.00 10.00 9.17 8.00 ĐẠT 8.50

27 2033222146 Nguyễn Quốc Khôi 13DHBM03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

28 2033223965 Lê Văn Quân 13DHBM03 10.00 7.50 6.75 9.00 8.30 ĐẠT 8.50

29 2033221971 Mai Ngọc Khải 13DHBM04 7.78 10.00 8.75 9.00 8.90 ĐẠT 8.75

30 2033220319 Cao Hoàng Bảo 13DHBM04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

31 2033220158 Vỗ Thái Anh 13DHBM04 6.11 5.00 5.00 8.54 6.20 ĐẠT 7.00

32 2033221898 Võ Anh Kiệt 13DHBM04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

33 2033224995 Trần Thị Kim Thơ 13DHBM04 8.44 8.00 8.00 10.00 8.60 ĐẠT 9.05

34 2033222114 Đỗ Đăng Khoa 13DHBM04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

35 2033224302 Vũ Thanh Tâm 13DHBM04 7.11 6.50 8.75 10.00 8.10 ĐẠT 8.80

36 2033226093 Nguyễn Thị Như Ý 13DHBM04 7.78 8.50 8.75 9.00 8.50 ĐẠT 8.60

37 2033225889 Trần Ngọc Vĩnh 13DHBM04 7.78 8.50 8.75 9.00 8.50 ĐẠT 8.60



38 2033224172 Hồ Nhân Sinh 13DHBM04 8.89 10.00 9.00 8.50 9.10 ĐẠT 8.75

39 2033224162 Dương Phước  Sang 13DHBM04 8.89 5.00 6.00 9.50 7.30 ĐẠT 8.15

40 2033220685 Nguyễn Văn  Dũng 13DHBM04 6.67 5.00 5.50 9.50 6.70 ĐẠT 7.60

41 2033220408 Lương Lý Bửu 13DHBM04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

42 2033220843 Nguyễn Văn Đại 13DHBM04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KHÔNG ĐẠT 0.00

43 2003226162 Nguyễn Đăng Khoa 13DHBM04 10.00 10.00 10.00 9.00 9.80 ĐẠT 9.50

44 2033222794 Trương Nhật Nam 13DHBM04 10.00 10.00 7.50 9.00 9.10 ĐẠT 9.00

TỔNG SỐ LƯỢNG SINH VIÊN: 44
SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐẠT GPA TÍCH LŨY: 32
SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN: 32
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